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Thời gian làm bài: 150 phút

( Đề này gồm 05 câu, 02 trang)


Câu I. ( 2 điểm )

1. Cho hỗn hợp A gồm: Fe3O4; Fe; Al2O3; Al tan trong NaOH dư, thu được chất rắn B, dung dịch C và khí D. Cho khí D dư tác dụng với A nung nóng được chất rắn A1. Dung dịch C cho tác dụng với dung dịch HCl dư được dung dịch C1. Chất rắn A1 cho tác dụng với H2SO4 đặc, nóng (vừa đủ) thu được dung dịch E và khí F. Cho E tác dụng với bột Fe dư được dung dịch H. Xác định các chất có trong B, C, D, A1, C1, E, F, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. X, Y  là hai phi kim. Trong bảng nguyên tử X, và Y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16.



Hợp chất XYn có đặc điểm : X chiếm 15,0486% về khối lượng, tổng số hạt proton là 100, tổng số hạt nơtron là 106. Hãy xác định số khối và tên các nguyên tố X, Y.

Câu II. ( 2 điểm )
1. Chỉ dùng thêm một hoá chất hãy phân biệt các chất đựng trong các lọ riêng biệt, mất nhãn sau bằng phương pháp hoá học: CuO, Al, Na2O, Al2O3. 


2. X là một hiđrocacbon có công thức thực nghiệm : (C3H4)n. Biết X không làm mất màu dung dịch nước Brom.

a. Lập luận xác định CTPT của X

b. Xác định CTCT đúng của X.  Biết X khi tác dụng với Clo ( ánh sáng) chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất chứa một nguyên tử Clo trong phân tử.

Câu III. ( 2 điểm )
1. Nêu phương pháp hoá học ( kèm theo phương trình phản ứng) tách các khí ra khỏi hỗn hợp: C2H6, C2H4 , C2H2 và SO2 .

2. Gang được sản xuất từ quặng sắt trong lò cao theo sơ đồ bên dưới:

a. Em hãy cho biết tên, công thức hóa học (nếu có) của các chất: A, B, C, D, E, F, G, H, I.

b. Nếu quạng sắt đem dùng manhetit thì phản ứng xảy ra trong lò cao như thế nào?

                                                                                                                                                           

Câu IV. ( 2 điểm )
Cho 18,5g hỗn hợp A gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng khuấy đều sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc, dung dịch B và còn 1,46g kim loại.

a. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 

b. Tính khối lượng muối trong dung dịch B

Câu V. ( 2 điểm )
   A là hỗn hợp gồm rượu Etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH và Cn+1H2n+3COOH. Cho ½ hỗn hợp A tác dụng hết với Na thoát ra 3,92 lít H2 (đktc). Đốt ½ hỗn hợp A cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì có 147,75g kết tủa và khối lượng bình Ba(OH)2 tăng 50,1 g . 
a, Tìm công thức 2 axit trên . 

b, Tìm thành phần hỗn hợp A.  

-----------------------------Hết --------------------------------------------
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu I

( 2 điểm )
	1. ( 1 điểm )

	
	B: Fe, Fe3O4             C: NaAlO2,NaOH dư    D: H2   

A1: Fe, Al, Al2O3   C1: AlCl3, HCl, NaCl    E: Fe2(SO4)3       Al2(SO4)3
F: SO2            H: FeSO4        Al2(SO4)3
	0,4

	
	Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2
Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

NaAlO2 + 4HCl → NaCl + AlCl3 + 2H2O

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

2Al + 6H2SO4 đặc, nóng → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

           Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4                      


	0,6

	
	2. ( 1 điểm )

	
	Trong hợp chất XYn có: PX +nPY = 100                             (1)

                                        NX +nNY = 106                           (2)

Từ (1) và (2) suy ra:        PX +NX + n( PY+NY) = 206

                                  
[image: image5.wmf]Û

AX + nAY = 206                           (3)

Mặt khác:  
[image: image6.wmf]15,0486
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                                          (4)

Từ (3) và (4) suy ra:    AX  = 31                                           (5)

Trong nguyên tử X có: 2PX – NX = 14                                (6)

Từ (5) và (6) suy ra:    PX  = 15; NX = 16. Vậy X là P.

Thay PX và NX  vào (1) và (2) được: n( NY - PY) = 5           (7)

Trong nguyên tử Y có: 2PY – NY = 16                                (8)

Từ (7) và (8) suy ra:    PY = 
[image: image7.wmf]516

n
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. Thử với n lần lượt bằng 1, 2, 3, 4, 5 có n=5, PY = 17, AY = 35 thỏa mãn. Vậy nguyên tử Y là Clo.
	0,25

0,25

0,5

	Câu II

( 2 điểm )
	1. ( 1 điểm )

	
	Dùng nước để nhận biết:                                          

- Na2O tan, còn lại không phản ứng:   Na2O +  H2O 
[image: image8.wmf]®

 2NaOH        

- Dùng dd NaOH nhận ra Al2O3 tan, Al tan có bọt khí, còn lại là CuO                

 2 NaOH   + Al2O3 
[image: image9.wmf]®


2NaAlO2 + H2O                                                                                 2NaOH  + 2Al  + 2H2O
[image: image10.wmf]®

2 Na AlO2   +  3 H2                                                   
	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	2. ( 1 điểm )

	
	a.( 0,75 điểm)
- X không làm mất màu dung dịch brom : có 2 trường hợp xảy ra

- X là hiđro cacbon mạch hở chỉ chứa liên kết đơn. CTTQ :  CxH2x + 2 
- X là hiđro cacbon có chứa vòng benzen. 

CTTQ :  CxH2x – 6 
( có thể có trường hợp thứ 3 là hiđrocacbon mạch vòng chỉ có liên kết đơn. CTTQ : CxH2x với x  ( 4 nhưng học sinh THCS chưa được học )

* X có dạng C3nH4n
- Nếu X có dạng CxH2x + 2   (  4n = 6n + 2 ( loại)

- Nếu X có dạng CxH2x – 6   (   4n = 6n – 6   (   n = 3 

CTPT của X là C9H12
	0,25

0,25

0,25

	
	b. (0,25 điểm)

-Vì X tác dụng với Cl2 ( ánh sáng) chỉ thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất chứa một nguyên tử Clo, nên X có cấu tạo đối xứng.

CTCT :     


	0,25

	Câu III

( 2 điểm )
	1. ( 1 điểm )

	
	- Cho hỗn hợp khí sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư, SO2 được tách ra dưới dạng kết tủa :  SO2 + Ca(OH)2 ( CaSO3 ( +  H2O 

- Lọc kết tủa đem nung nóng ( hoặc tan hết trong dung dịch HCl ) được SO2
CaSO3 
[image: image11.wmf]0

t

¾¾®

 CaO  + SO2 ( 

- Cho hỗn hợp khí thoát ra vào dung dịch AgNO3 dư( trong NH3), tách ra kết tủa rồi cho tan hết trong dung dịch HCl. Ta thu được C2H2.

C2H2  +   Ag2O  
[image: image12.wmf]3

NH

¾¾¾®

 C2Ag2 (  +   H2O

C2Ag2    +  2HCl  ( 2AgCl ( +  C2H2 ( 

- Hai khí còn lại cho hấp thụ vào nước ( H2SO4 đặc làm xúc tác) , C2H6 thoát ra ta thu được. 

- Lấy dung dịch đun nóng trên 1700C ( xúc tác H2SO4 đặc) ta thu được C2H4 ( sau khi ngưng tụ để loại bỏ hơi nước):

C2H4   +  H2O  
[image: image13.wmf]24
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 C2H5OH

C2H5OH
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 C2H4   +  H2O  
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2. ( 1 điểm )

	
	a.( 0,5 điểm)

- A, B, C là quặng sắt, than cốc, đá vôi. D là không khí hoặc khí giàu oxi

- E, F, G  là CO2, CO, N2
- H là xỉ, I là gang. 
	0,25

0,125

0,125

	
	b.(0,5 điểm)

 - Sự hình thành CO trong lò cao và phản ứng khử hemantit: 

C + O2 → CO2
CO2 + C  → 2CO

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2


	0,5

	Câu IV

( 2 điểm )
	1. CnH2n     +    H2      →    CnH2n + 2
Trước PƯ :          a                a

PƯ :                  0,9a           0,9a               0,9a

Sau PƯ :           0,1a           0,1a               0,9a 

Hỗn hợp A gồm : 0,9a mol CnH2n+2

                             0,1a mol  CnH2n dư

                             0,1a mol H2 dư

[image: image15.png](14n + 2)0,9u+1 zl.;),1a+ 14n0la_ o




· n = 3 

· olefin có CTPT là : C3H6  
	0.5đ

0.25đ

0.25đ

	
	2. Gọi công thức của X : CxHy 

C3H6 +  [image: image17.png]


  O2 → 3CO2   + 3 H2O

a                                 3a         3a

CxHy  + (x + [image: image19.png]=



)   O2  → x CO2   + [image: image21.png]


 H2O

b                                        xb          [image: image23.png]



ta có : m = 42a  + (12x + y).b

mCO2 = 44.(3a  + bx) = (m +21)

mH2O = 18.(3a  +yb/2) = (m  + 2,8)

giải ra ta được : y  = 2x => X là anken(hoặc cycloankan)

Hỗn hợp : CxH2x và C3H6 nên khi đốt cháy cho số mol CO2 = Số mol H2O ta có :

(m  + 21)/44  = (m  + 2.8)/18

m = 9,8 gam
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ



	Câu V

( 2 điểm )
	 nH2 = 
[image: image24.wmf]4

,

22

92

,

3

 = 0,175 (mol) 

PT phản ứng:  2C2H5OH + 2Na 
[image: image25.wmf]®

 2C2H5ONa + H2                     (1) 

2CnH2n+1 COOH +2Na 
[image: image26.wmf]®

 2CnH 2n+1COONa + H2           (2) 

2Cn+1H2n+3 COOH +2Na 
[image: image27.wmf]®

 2Cn+1H2n+3COONa + H2         (3) 

Biện luận theo trị số trung bình

Tổng số mol 3 chất trong 1/2 hỗn hợp = 0,175.2= 0,35 (mol) 

                            t0  

C2H6O + 3O2     
[image: image28.wmf]®

  2CO2 + 3H2O               (4)

                                  t0 

CxH2xO2 + 
[image: image29.wmf]2
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[image: image30.wmf]®

 xCO2 + xH2O           (5) 

Chất kết tủa là BaCO3 
[image: image31.wmf]Þ

 nBaCO3 = 
[image: image32.wmf]197
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 = 0,75 (mol) 

PT :  CO2 + Ba(OH)2 
[image: image33.wmf]®

 BaCO3 + H2O                       (6) 

Theo PT (6) ta có : nCO2 = nBaCO3 = 0,75 (mol) 


[image: image34.wmf]®

 mCO2 = 0,75 x44 = 33(g)                                                   

[image: image35.wmf]®

 mH2O = m tăng - mCO2 


[image: image36.wmf]®

 mH2O = 50,1 - 33 = 17,1 (g) 


[image: image37.wmf]®

 nH2O = 
[image: image38.wmf]18
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 = 0,95 (mol)                                                    

Từ PT  (4) ta thấy : 

Số mol rươu C2H5OH = 0,95 - 0,75 = 0,2 ( mol)                       

Theo PT (4) ta thấy số mol CO2 tạo ra là:

nCO2  =  2.nC2H5OH  = 2.0,2 = 0,4 (mol) 

Suy ra : 2 a xit cháy tạo ra  0,75 - 0,4 = 0,35  (mol CO2)          

Từ PT (4) ta thấy nH2O = 3.nC2H5OH = 3.0,2 = 0,6 (mol) 

Suy ra 2 axit cháy tạo ra : 0,95 - 0,6 = 0,35 mol H2O              

Với số mol 2axit = 0,35 - 0,2 = 0,15 
[image: image39.wmf]®

 x = 0,35 : 0,15 = 2,33

(x là số mol trung bình giữa n+1 và n+2)
[image: image40.wmf]®

2 axit là CH3COOH và C2H5COOH. 





 
Gọi số mol CH3COOH, C2H5COOH trong 1/2 A là a, b .    

Theo phương trình đốt cháy ta có :

n2 axit = 0,15mol = a + b .

nCO2 sinh ra = 2a + 3 b = 0,35 . Giải ra ta có : a = 0,1; b = 0,05 .

Vậy hỗn hợp có 0,2 mol CH3COOH là 12 g và 0,10 mol C2H5COOH là  7,4g
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